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MỐI LIÊN QUAN GIỮA THAY ĐỔI CYTOKINE

TRONG MÁU NGOẠI BIÊN VÀ ĐỘ NẶNG CỦA CƠN HEN CẤP

Ở TRẺ NHIỄM VIRUS HỢP BÀO HÔ HẤP

Nguyễn Thị Bình*, Nguyễn Thị Diệu Thúy*
TÓM TẮT

Viêm tại đường thở đóng vai trò then chốt trong hen phế quản. Đáp ứng viêm bao gồm các phản ứng của các tế bào viêm và các cytokine. Các cytokine khác nhau qui định tính khuếch đại hay ức chế quá trình viêm. Virus hợp bào hô hấp (RSV) là virus thường gặp gây khởi phát cơn hen cấp ở trẻ em. Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu mối liên quan giữa thay đổi một số cytokine trong máu ngoại biên với độ nặng của cơn hen cấp ở trẻ hen. Phương pháp: Đây là nghiên cứu mô tả tiến cứu trên 42 trẻ dưới 5 tuổi nhập viện vì cơn hen cấp. Kết quả: 33,3% trẻ nhiễm RSV trong cơn hen cấp. Chỉ có trẻ có cơn hen cấp mức độ trung bình và nặng nhiễm RSV, trong đó tỷ lệ nhiễm RSV cao nhất ở trẻ có cơn hen cấp nặng (57,14%). Nồng độ  IFN- γ ở trẻ có cơn hen nặng thấp hơn nhóm trẻ có cơn hen mức độ trung bình (36,56 pg/ml so với 54,55 pg/ml, p= 0,065). Ngược lại, nồng độ IL- 13 cao một cách có ý nghĩa ở trẻ có cơn hen cấp mức độ nặng so với cơn hen cấp mức độ trung bình (8,12 pg/ml so với 2,92 pg/ml, p< 0,05). Thời gian điều trị trung bình ở nhóm HPQ nhiễm RSV cao hơn nhóm HPQ không nhiễm RSV. Kết luận: Tăng IL-13 và giảm INF- γ là yếu tố tiên lượng cơn hen cấp nặng.
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SUMMARY

RELATIONSHIPS BETWEEN

THE CHANGES OF BLOOD CYTOKINES

AND THE LEVELS ÒF ASTHMA SEVERITY

IN CHILDREN INFECTED

RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS

Airway inflammation plays a key role in asthma. Inflammatory response including the response of inflammatory cells and cytokines. The different kind of cytokines have regulated  or inhibited  the inflammatory process. Respiratory syncytial virus (RSV) is a common virus causing the onset of acute asthma in children. The aim of this research is to assess the relationships between the changes of peripheral blood cytokines and the severity of acute asthma in children. Methods: This was a prospective descriptive study of 42 children under 5 years of age hospitalized due to  asthma attacks. Results: 33.3% of children with acute asthma suffered from RSV infection. Only children with moderate or severe asthma had  RSV infections, and the prevalence of RSV infection was highest among children with severe asthma (57.14%). IFN- γ concentrations in children with severe asthma had a lower than that of moderate asthma (36.56 pg / ml versus 54.55 pg / ml, p = 0.065). Conversely, the concentrations of IL-13 in children with severe asthma were higher compared with moderate asthma (8.12 pg / ml versus 2.92 pg / ml, p < 0.05). The duration of treatment of RSV-infected group was  higher than  not RSV infected group. Conclusion: Higher IL-13 and lower INF- γ were prognostic factors  for  the severity of acute asthma.
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